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Dự thảo Quyết định về chế độ bồi dưỡng đối với thành viên Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, người tiến hành tố tụng cạnh tranh, người giám định, người phiên dịch, người làm chứng

Thực hiện Nghị định số 03/2023/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Bộ Công Thương kính trình Thủ tướng Chính phủ Bản thuyết minh chi tiết về các điều, khoản của dự thảo Quyết định về chế độ bồi dưỡng đối với thành viên Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, người tiến hành tố tụng cạnh tranh, người giám định, người phiên dịch, người làm chứng (sau đây gọi là Quyết định) với những nội dung chính như sau:
I. TÊN GỌI CỦA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Tên gọi của văn bản là: Quyết định về chế độ bồi dưỡng đối với thành viên Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, người tiến hành tố tụng cạnh tranh, người giám định, người phiên dịch, người làm chứng. 
Tên gọi này có sự thay đổi so với Quyết định số 35/2016/QĐ-TTg ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bối dưỡng đối với thành viên Hội đồng Cạnh tranh và người tiến hành, người tham gia tố tụng cạnh tranh (sau đây gọi tắt là Quyết định số 35/2016/QĐ-TTg).
Sở dĩ có sự thay đổi này là do phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng có sự thay đổi so với Quyết định số 35/2016/QĐ/TTg căn cứ quy định tại khoản 3, Điều 4 Nghị định số 03/2023/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia: “Thành viên Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, người tiến hành tố tụng cạnh tranh, người giám định, người phiên dịch, người làm chứng được hưởng chế độ bồi dưỡng theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ”. Do vậy, tên gọi của Dự thảo Quyết định có sự điều chỉnh theo hướng thu hẹp đối tượng người tham gia tố tụng cạnh tranh để phù hợp với phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của văn bản đã được quy định trong Nghị định của Chính phủ. 
II. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH

Ngày 23 tháng 8 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 35/2016/QĐ-TTg, cho phép Hội đồng Cạnh tranh áp dụng chế độ bồi dưỡng đối với thành viên Hội đồng Cạnh tranh và người tiến hành, người tham gia tố tụng cạnh tranh. Trong thực tiễn áp dụng qua hơn 7 năm, cùng với sự ra đời của Luật Cạnh tranh năm 2018 (thay thế Luật Cạnh tranh năm 2004) và Nghị định số 03/2023/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, nội dung Quyết định nói trên đã thể hiện một số bất cập, không phù hợp với yêu cầu công việc mang tính đặc thù của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia trong bối cảnh mới và cũng không bắt kịp với thực tiễn thay đổi chế độ chung về tiền lương - phụ cấp và các chính sách đãi ngộ khác. 

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia là cơ quan thuộc Bộ Công Thương, có chức năng đặc thù riêng, cùng lúc thực hiện hai nhiệm vụ quản lý nhà nước trong ngành, lĩnh vực được phân công và tiến hành tố tụng cạnh tranh. Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia có tối đa 15 thành viên do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm căn cứ các tiêu chuẩn được quy định tại Điều 49 Luật Cạnh tranh. 
Khoản 3 Điều 4 Nghị định 03/2023/NĐ-CP quy định “Thành viên Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, người tiến hành tố tụng cạnh tranh, người giám định, người phiên dịch, người làm chứng được hưởng chế độ bồi dưỡng theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ”. 
Bên cạnh đó, khoản 3 Điều 5 Thông tư số 63/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 7 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định lập, quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên trong quá trình thẩm định hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, trong quá trình thẩm định hồ sơ thông báo tập trung kinh tế, trong quá trình điều tra các vụ việc cạnh tranh và trong tố tụng cạnh tranh (Thông tư 63/2021/TT-BTC) quy định chi tố tụng cạnh tranh cho người tiến hành, người tham gia tố tụng cạnh tranh thực hiện theo Quyết định số 35/2016/QĐ-TTg ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng đối với thành viên Hội đồng Cạnh tranh và người tiến hành, người tham gia tố tụng cạnh tranh. 
Căn cứ khoản 4 Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và khoản 2 Điều 38 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Quyết định 35/2016/QĐ-TTg được xác định không còn hiệu lực thi hành. Do đó, để đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý cho việc thực thi quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định 03/2023/NĐ-CP và khoản 3 Điều 5 Thông tư số 63/2021/TT-BTC, việc ban hành quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng đối với thành viên Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, người tiến hành tố tụng cạnh tranh, người giám định, người phiên dịch, người làm chứng thay thế Quyết định 35/2016/QĐ-TTg là cần thiết và có căn cứ nhằm đảm bảo tính thống nhất và đầy đủ của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.
III. NHỮNG NỘI DUNG CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
Dự thảo Quyết định có 8 điều với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Điều 1: Về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
So với Quyết định số 35/2016/QĐ-TTg, phạm vi điều chỉnh của dự thảo Quyết định không có sự thay đổi. Theo đó, Quyết định quy định về chế độ bồi dưỡng đối với các đối tượng theo quy định của Nghị định 03/2023/NĐ-CP.

Về đối tượng áp dụng, so với Quyết định 35/2016/QĐ-TTg, đối tượng áp dụng đối với nhóm đối tượng “người tham gia tố tụng cạnh tranh” đã được thu hẹp lại, giới hạn ở ba đối tượng cụ thể: người giám định, người phiên dịch, người làm chứng. 

 Do vậy, Quyết định áp dụng đối với ba nhóm đối tượng cụ thể: 

(i) Thành viên Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia; 

(ii) Người tiến hành tố tụng cạnh tranh;

(iii) Người giám định, người phiên dịch, người làm chứng.
2. Điều 2: Về chế độ bồi dưỡng đặc thù 
2.1. Chế độ bồi dưỡng đặc thù đối với thành viên Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia
Đây là quy định trên cơ sở kế thừa chế độ bồi dưỡng đặc thù hàng tháng tại Quyết định số 35/2016/QĐ-TTg. Quyết định số 35/2010/QĐ-TTg quy định mức bồi dưỡng đặc thù đối với thành viên Hội đồng Cạnh tranh kiêm nhiệm là 1.300.000 đồng/người/tháng căn cứ mức lương cơ sở tại thời điểm đó là 1.290.000 đồng. Mức bồi dưỡng này hiện không còn bám sát với tình hình thực tế và không có nhiều ý nghĩa bồi dưỡng đặc thù đối với thành viên Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vì mức lương cơ sở hiện nay là 1.800.000 đồng/tháng. Trên cơ sở điều chỉnh mức bồi dưỡng theo hệ số tăng của lương cơ sở năm 2023 so với năm 2016 (năm ban hành Quyết định số 35/2016/QĐ-TTg) là xấp xỉ 1,4 lần, đồng thời căn cứ quy định mọi chế độ bồi dưỡng hiện nay đều được quy định bằng số tiền tuyệt đối, không quy định theo mức lương cơ sở. Do vậy, Dự thảo Quyết định đề xuất mức bồi dưỡng đặc thù hàng tháng cho thành viên Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia là 1.800.000 đồng/người/tháng.
Nếu áp dụng mức chi 1.800.000 đồng/người/tháng như trong Dự thảo Quyết định thì số tiền bồi dưỡng cho các thành viên Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia phải trả dự kiến tăng thêm 90.000.000 đồng (Chín mươi triệu đồng) (Chi tiết trong phụ lục đi kèm). Trong khi đó, số tiền phạt thu về cho ngân sách Nhà nước khi xử lý vụ việc cạnh tranh là rất lớn, có thể lên đến hàng tỷ đồng. 
2.2. Chế độ bồi dưỡng đặc thù đối với điều tra viên vụ việc cạnh tranh
Hoạt động điều tra vụ việc cạnh tranh có vị trí trọng tâm trong công tác thực thi pháp luật cạnh tranh, từ đó góp phần tạo lập, duy trì môi trường cạnh tranh công bằng, bình đẳng, minh bạch; bảo đảm quyền tự do cạnh tranh trong kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Do vậy, để điều tra vụ việc cạnh tranh hiệu quả, điều tra viên vụ việc cạnh tranh không chỉ cần có chuyên môn về cạnh tranh và các kỹ năng, nghiệp vụ điều tra, mà còn phải hiểu biết các lĩnh vực, ngành nghề liên quan đến hành vi có dấu hiệu vi phạm. 

Theo quy định tại Điều 52 Luật Cạnh tranh, điều tra viên vụ việc cạnh tranh do Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia  bổ nhiệm, miễn nhiệm; thực hiện nhiệm vụ điều tra vụ việc cạnh tranh theo phân công của Thủ trưởng Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh. Ngoài ra, theo quy định tại Điều 53 Luật cạnh tranh, điều tra viên vụ việc cạnh tranh là công chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia; có tổng thời gian công tác thực tế ít nhất là 05 năm trong một hoặc một số lĩnh vực luật, kinh tế, tài chính và công nghệ thông tin và được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ điều tra. 

Trong khi đó, căn cứ khoản 1 Điều 1 Nghị định 03/2023/NĐ-CP, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia  là cơ quan thuộc Bộ Công Thương có chức năng tiến hành tố tụng cạnh tranh, đồng thời, tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện quản lý nhà nước về cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Như vậy, khi được bổ nhiệm điều tra viên vụ việc cạnh tranh, công chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia   được giao bổ sung nhiệm vụ điều tra vụ việc cạnh tranh bên cạnh các nhiệm vụ liên quan đến quản lý nhà nước về các lĩnh vực mà Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia   được giao phụ trách nêu trên. 

Trên thực tế, các hoạt động điều tra vụ việc cạnh tranh phức tạp, có nhiều điểm tương đồng với hoạt động điều tra theo pháp luật về hình sự. Theo đó, công tác thu thập thông tin, chứng cứ trong quá trình tiền tố tụng và quá trình điều tra chủ yếu được thực hiện tại địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề và cơ quan quản lý nhà nước liên quan. Các bên bị điều tra hoạt động trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề, có mức độ hiểu biết về pháp luật có thể chưa cao, không hợp tác với Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh trong quá trình điều tra vụ việc cạnh tranh. Hơn thế nữa, điều tra viên vụ việc cạnh tranh còn có nhiệm vụ hoàn thiện báo cáo điều tra, tổng hợp, xử lý chứng cứ thông tin, tài liệu và chứng cứ kèm theo hồ sơ vụ việc để có cơ sở cho công tác xử lý hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh. Do đó, điều tra viên vụ việc cạnh tranh phải chịu nhiều áp lực, vất vả, khó khăn khi thi hành nhiệm vụ. 

Để đảm bảo chế độ cho điều tra viên vụ việc cạnh tranh, Dự thảo bổ sung chế độ bồi dưỡng đặc thù đối với điều tra viên vụ việc cạnh tranh là 120.000 đồng/người/tháng. Mức đề xuất này được tham khảo tại điểm a Điều 1 Quyết định số 06/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ số ngày 10 tháng 01 năm 2001 quy định về chế độ bồi dưỡng đối với một số chức danh tư pháp. 
3. Điều 3: Về chế độ bồi dưỡng đối với người tiến hành tố tụng cạnh tranh, người giám định, người phiên dịch, người làm chứng tại phiên điều trần 
Hoạt động xử lý vụ việc tại phiên điều trần là hoạt động tố tụng cạnh tranh, có nhiều nét tương đồng với hoạt động tố tụng dân sự tại Tòa án. Thủ tướng Chính phủ đã cho phép áp dụng chế độ bồi dưỡng đối với người tham gia phiên tòa, phiên họp giải quyết việc dân sự tại Quyết định số 41/2012/QĐ-TTg ngày 05 tháng 10 năm 2012.

Bên cạnh đó, quy định về chế độ bồi dưỡng đối với người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng cạnh tranh tại phiên điều trần đã được quy định tại Quyết định 35/2016/QĐ-TTg. Do vậy, trên cơ sở kế thừa quy định tại Quyết định 35/2016/QĐ-TTg, căn cứ Quyết định số 41/2012/QĐ-TTg, dự thảo Quyết định quy định chế độ bồi dưỡng đối với người tiến hành tố tụng cạnh tranh, người giám định, người phiên dịch, người làm chứng tại phiên điều trần như sau:
“1. Chủ tịch Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh được bồi dưỡng 150.000 đồng/ngày;

2. Thành viên Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh; điều tra viên tham gia phiên điều trần; thư ký phiên điều trần được bồi dưỡng 100.000 đồng/ngày;

3. Người giám định được Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh mời được bồi dưỡng 100.000 đồng/ngày;

4. Người phiên dịch được Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh mời đến phiên dịch tại phiên điều trần được hưởng chế độ bồi dưỡng theo quy định về chi phí dịch thuật trong chế độ chi tiếp đón khách nước ngoài và chi tiêu tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam; 

5. Người làm chứng được Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh triệu tập đến phiên điều trần được bồi dưỡng 100.000 đồng/ngày.

6. Người giám định, người phiên dịch, người làm chứng được Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh mời tham gia phiên điều trần được thanh toán chi phí đi lại”.
4. Điều 4: Về chế độ bồi dưỡng đối với người tiến hành tố tụng cạnh tranh, người giám định, người phiên dịch, người làm chứng trong quá trình điều tra vụ việc cạnh tranh

* Dự thảo bổ sung điều tra viên vụ việc cạnh tranh được bồi dưỡng 80.000 đồng/người/ngày trong thời gian được phân công điều tra vụ việc cạnh tranh.
Ngoài đặc thù nghề nghiệp phức tạp, vất vả, đòi hỏi chuyên môn, kỹ năng cao, thì các điều tra viên vụ việc còn phải gặp nhiều rủi ro, áp lực khi thực hiện nhiệm vụ điều tra vụ việc cạnh tranh. 

Thứ nhất, các bên bị điều tra thường là các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc các doanh nghiệp trong các lĩnh vực trọng điểm của nền kinh tế. Thậm chí, một số hành vi liên quan đến thỏa thuận hạn chế cạnh tranh đã được quy định tội phạm về hình sự tại Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13. Do vậy, các điều tra viên vụ việc chịu nhiều rủi ro, áp lực trong trường hợp tiếp xúc với các bên bị điều tra là những doanh nghiệp lớn nhưng không có tinh thần hợp tác, chây ì trong quá trình điều tra; các bên có dấu hiệu của tội phạm hình sự; các bên khiếu nại, bên có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan bất mãn không đạt được nguyện vọng. 

Thứ hai, công tác điều tra vụ việc cạnh tranh không chỉ có những điểm tương đồng với công tác điều tra theo pháp luật hình sự, mà còn có những đặc thù tương đồng với công tác tiếp dân theo pháp luật về thanh tra. Theo quy định tại Điều 66 Luật Cạnh tranh, người tham gia tố tụng cạnh tranh không chỉ giới hại ở bên khiếu nại, bên bị điều tra, bên bị khiếu nại, mà còn bao gồm người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; người làm chứng,… Trong quá trình làm việc với người tham gia tố tụng cạnh tranh, điều tra viên vụ việc cạnh tranh không chỉ thực hiện công tác thu thập thông tin, tài liệu, chứng cứ để hoàn thành nhiệm vụ điều tra, mà còn phải có thái độ, tinh thần cởi mở hướng dẫn người tham gia tố tụng các quy định của pháp luật về cạnh tranh, nhằm nâng cao nhận thức pháp luật về cạnh tranh giúp họ có thể bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Do vậy, điều tra viên vụ việc cạnh tranh cũng có những áp lực về tinh thần để hoàn thành nhiệm vụ, nâng cao sự hiểu biết của người dân về pháp luật cạnh tranh, từ đó giúp nâng cao hình ảnh của người thi hành công vụ trong cộng đồng. 

Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 53 Luật cạnh tranh, nguồn lực điều tra viên vụ việc cạnh tranh chỉ giới hạn là đối tượng công chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, có thể không tương xứng trong mối tương quan giữa các vụ việc cạnh tranh trong thời gian tới. Mỗi điều tra viên vụ việc cạnh tranh phải tham gia nhiệm vụ điều tra nhiều vụ việc cạnh tranh trong một thời điểm. 
Mức đề xuất này được tham khảo tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 320/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 12 năm 2016 về quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ, tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Theo đó, cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân đang được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề thì được bồi dưỡng 80.000 đồng/1 ngày/1 người.
Do vậy, đơn vị chủ trì soạn thảo báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ vấn đề về điều tra viên vụ việc hạn chế cạnh tranh, để quan tâm, động viên các công chức làm công tác điều tra vụ việc cạnh tranh, góp phần nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về cạnh tranh, từ đó duy trì duy môi trường cạnh tranh công bằng, bình đẳng, nâng cao hiệu quả kinh tế, phúc lợi xã hội và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

* Dự thảo bổ sung chế độ bồi dưỡng, thanh toán chi phí đi lại đối với người phiên dịch, người làm chứng, người giám định trong quá trình điều tra vụ việc cạnh tranh
Tương tự quy định về chế độ bồi dưỡng đối với người người giám định, người phiên dịch, người làm chứng tại phiên điều trần, Dự thảo bổ sung quy định về chế độ thanh toán chi phí đi lại đối với người phiên dịch, người làm chứng, người giám định trong quá trình điều tra vụ việc cạnh tranh. 

Như đã nêu, Quyết định số 35/2016/QĐ-TTg được xây dựng dựa trên các quy định của Luật Cạnh tranh 2004, từ đó các chế độ bồi dưỡng đối với người tham gia tố tụng cạnh tranh chỉ tập trung ở giai đoạn xử lý vụ việc cạnh tranh. 

Tuy nhiên, Luật Cạnh tranh 2004 đã được sửa đổi và thay thế bởi Luật Cạnh tranh 2018. Trong đó, một trong những điểm mới được sửa đổi, bổ sung là thành lập Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia có nhiệm vụ, quyền hạn tiến hành tố tụng cạnh tranh, có bộ máy giúp việc về điều tra vụ việc cạnh tranh là Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh. Căn cứ khoản 8 Điều 3 Luật Cạnh tranh, tố tụng cạnh tranh là hoạt động điều tra, xử lý vụ việc cạnh tranh và giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Cạnh tranh. Do vậy, các công tác, nghiệp vụ với người tham gia tố tụng cạnh tranh bắt đầu từ thời điểm ban hành quyết định điều tra vụ việc cạnh tranh. Đồng thời, thông tin, tài liệu trong quá trình điều tra vụ việc cạnh tranh là cơ sở để tổ chức xử lý vụ việc cạnh tranh, bao gồm tổ chức phiên điều trần theo quy định pháp luật. 

Chính vì vậy, công tác chế độ bồi dưỡng, thanh toán chi phí đi lại đối với người phiên dịch, người làm chứng, người giám định trong quá trình điều tra vụ việc cạnh tranh là yếu tố tiền đề, tạo cơ sở để thúc đẩy sự hợp tác giữa ngườ tham gia tố tụng cạnh tranh với Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh, nâng cao hiệu quả công tác tố tụng cạnh tranh trong thời gian tới. 

Vì vậy, Dự thảo bổ sung quy định về bồi dưỡng đối với người giám định, người phiên dịch, người làm chứng trong quá trình điều tra vụ việc cạnh tranh nhằm đảm bảo tính thực tiễn, tính thống nhất trong quá trình điều tra, xử lý vụ việc cạnh tranh.

* Dự thảo bổ sung chế độ bồi dưỡng đối với thư ký phiên điều trần 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 58 Luật Cạnh tranh, thư ký phiên điều trần là một trong những người tiến hành tố tụng cạnh tranh. Bên cạnh thành viên Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh, thư ký phiên điều trần cũng giữ vai trò quan trọng trong việc tổ chức hoạt động của phiên điều trần diễn ra theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Nhiệm vụ, quyền hạn của thư ký phiên điều trần được quy định cụ thể tại Điều 64 Luật Cạnh tranh. Theo đó, nhóm đối tượng này thực hiện nhiều hoạt động để chuẩn bị các công tác nghiệp vụ cần thiết trước khi khai mạc phiên điều trần, thực hiện phổ biến nội quy phiên điều trần, kiểm tra căn cước những người tham dự, ghi biên bản và thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Chủ tịch Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh.
Đặc biệt hiện nay, chế độ bồi dưỡng đối với thư ký phiên điều trần chưa được quy định tại bất kỳ văn bản nào. Do vậy cơ quan chủ trì soạn thảo đề xuất quy định chế độ bồi dưỡng đối với thư ký phiên điều trần tại khoản 2 Điều 3 dự thảo Quyết định như sau:“Thành viên Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh, điều tra viên tham dự phiên điều trần, thư ký phiên điều trần được bồi dưỡng 100.000 đồng/ngày”.
5. Điều 5: Về chế độ bồi dưỡng đối với người tham gia tọa đàm, họp xử lý vụ việc cạnh tranh, giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh và tham gia tố tụng hành chính
Điều 4 Quyết định 35/2016/QĐ-TTg quy định chế độ bồi dưỡng đối với người tham gia tọa đàm, họp xử lý vụ việc cạnh tranh và giải quyết khiếu nại. Tuy nhiên khoản 2 Điều này chỉ quy định chế độ bồi dưỡng cho đối tượng là thành viên Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh mà không quy định về thành viên Hội đồng giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc. Điều này dẫn đến sự bất nhất giữa tên Điều và nội dung. Bên cạnh đó, tương tự như thành viên Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh, thành viên Hội đồng giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh cũng phải trải qua quá trình xem xét, giải quyết khiếu nại với thời hạn luật định chặt chẽ (30 ngày). Áp lực về mặt thời gian cùng việc nghiên cứu, phân tích hồ sơ tài liệu với khối lượng thông tin vô cùng lớn (hồ sơ có thể lên đến chục nghìn trang) đặt ra thách thức không nhỏ cho các thành viên Hội đồng giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh trong việc hoàn thành nhiệm vụ. Do vậy, đơn vị chủ trì soạn thảo đề xuất quy định thành viên Hội đồng giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh được hưởng chế độ bồi dưỡng với mức tương đương thành viên Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh.
Tổ chức, cá nhân không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại có quyền khởi kiện một phần hoặc toàn bộ nội dung của quyết định giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh tại Tòa án có thẩm quyền theo quy định của Luật Tố tụng hành chính. Trường hợp Tòa án thụ lý đơn khởi kiện, Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cử thành viên Ủy ban tham gia tố tụng hành chính. Việc tham gia tố tụng hành chính cũng là hoạt động mang tính tố tụng. Thành viên được cử tham gia tố tụng hành chính có trách nhiệm nghiên cứu kỹ hồ sơ để bảo vệ quan điểm của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia trước Tòa. Ngoài ra, thành viên này cũng phải chịu “áp lực” về mặt tinh thần tương đối lớn khi tham gia phiên tòa với tư cách là một bên đương sự. Do vậy, đơn vị chủ trì soạn thảo đề xuất bổ sung cơ chế bồi dưỡng cho đối tượng này nhằm khích lệ, động viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Theo đó bổ sung quy định thành viên Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia được cử tham gia tố tụng hành chính được bồi dưỡng 150.000 đồng/ngày.

Bên cạnh đó, để phục vụ cho hoạt động xử lý vụ việc và giải quyết khiếu nại, các thành viên phải tham gia một hoặc một số cuộc họp để thảo luận, phân tích, đánh giá về từng vấn đề mà Báo cáo điều tra và Kết luận điều tra của Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh đưa ra như xác định thị trường liên quan, phân tích cấu trúc và mức độ cạnh tranh trên thị trường, đánh giá về tác động hạn chế cạnh tranh của hành vi,... Những nội dung này đều cần được nghiên cứu, phân tích chuyên sâu để từ đó làm cơ sở cho việc đánh giá, kết luận có hay không hành vi vi phạm. Do vậy, trong quá trình xử lý vụ việc và giải quyết khiếu nại quyết định xử lý, các thành viên cần thực hiện các báo cáo phân tích vụ việc để phục vụ cho nhiệm vụ chuyên môn. 

Căn cứ Thông tư 42/2022/TT-BTC ngày 6 tháng 7 năm 2022 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ quan chủ trì soạn thảo đề xuất chi bồi dưỡng cho thành viên Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh, thành viên Hội đồng giải quyết khiếu nại có báo cáo phân tích vụ việc phục vụ cuộc họp xử lý vụ việc của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh cũng như cuộc họp giải quyết khiếu nại của Hội đồng giải quyết khiếu nại được được bồi dưỡng 4.800.000 đồng/báo cáo/vụ việc. Mức bồi dưỡng này tương đương mức thẩm định một dự thảo Thông tư theo quy định tại Thông tư 42/2022/TT-BTC. Bên cạnh đó, thành viên Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh, thành viên Hội đồng giải quyết khiếu nại có ý kiến bằng văn bản chỉnh lý, hoàn thiện Quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh của Hội đồng xử lý vụ việc; chỉnh lý, hoàn thiện Quyết định giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh được bồi dưỡng 900.000 đồng/văn bản/lần chỉnh lý. Mức bồi dưỡng này căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 4 Thông tư 42/2022/TT-BTC về chỉnh lý, hoàn thiện đề cương nghiên cứu, các loại báo cáo, tờ trình văn bản, dự thảo văn bản.
6. Điều 6: Về nguyên tắc hưởng và nguồn kinh phí thực hiện 
Với đặc thù hoạt động xử lý vụ việc cạnh tranh phải thực hiện theo thời hạn tố tụng Luật định, thực tiễn cho thấy việc tổ chức xử lý vụ việc cạnh tranh thường phải thực hiện ngoài giờ hành chính, trong ngày nghỉ của tuần làm việc hoặc trong các dịp nghỉ lễ. Do vậy, tương tự như các chế độ bồi dưỡng khác đã được pháp luật quy định tại Điều 98 Bộ Luật Lao động 2019, Quyết định 01/2014/QĐ-TTg về chế độ bồi dưỡng trong hoạt động giám định tư pháp, Dự thảo Quyết định có bổ sung quy định về việc các trường hợp phải thực hiện nhiệm vụ quy định tại Điều 3 và Điều 4 Quyết định này vào ngày nghỉ hằng tuần thì mức bồi dưỡng được tính bằng 02 lần mức bồi dưỡng tương ứng; thực hiện nhiệm vụ vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định thì mức bồi dưỡng được tính bằng 03 lần mức bồi dưỡng tương ứng.

Dự thảo quy định rõ nguồn kinh phí để chi trả các chế độ đối với thành viên Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia và người tiến hành tố tụng cạnh tranh, người giám định, người phiên dịch, người làm chứng do ngân sách nhà nước đảm bảo và được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của Bộ Công Thương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, đảm bảo cơ sở thực hiện khi được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

7. Điều 7: Về hiệu lực thi hành 

Điều này quy định thời điểm có hiệu lực của Quyết định và thay thế Quyết định số 35/2016/QĐ-TTg ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng đối với thành viên Hội đồng Cạnh tranh và người tiến hành, người tham gia tố tụng cạnh tranh.

8. Điều 8: Về trách nhiệm thi hành 

Bộ trưởng Bộ Công Thương, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia và các thành viên Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Trên đây là nội dung thuyết minh chi tiết Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thay thế Quyết định số 35/2016/QĐ-TTg ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng đối với Thành viên Hội đồng Cạnh tranh và người tiến hành, người tham gia tố tụng cạnh tranh.
Bộ Công Thương kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

PHỤ LỤC
NHỮNG THAY ĐỔI VỀ CHI PHÍ KHI ÁP DỤNG 

QUYẾT ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG THEO QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ ĐỊNH 03/2023/NĐ-CP SO VỚI QUYẾT ĐỊNH 35/2016/QĐ-TTG

I. CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG ĐẶC THÙ 
1. Quyết định số 35/2016/QĐ-TTg ngày 23 tháng 8 năm 2016 về chế độ bồi dưỡng đối với thành viên Hội đồng Cạnh tranh và người tiến hành, người tham gia tố tụng cạnh tranh quy định: “Thành viên Hội đồng Cạnh tranh làm việc kiêm nhiệm được bồi dưỡng 1.300.000 đồng/người/tháng”. Trước đó, Luật Cạnh tranh 2004 quy định Hội đồng Cạnh tranh có tối đa 15 thành viên. 
 
Số tiền bồi dưỡng phải trả cho các thành viên Hội đồng Cạnh tranh một năm theo Quyết định 35/2016/QĐ-TTg là: 

1.300.000 đồng/người/tháng *12 tháng *15 người = 234.000.000 đồng

2. Khoản 1 Điều 2 Dự thảo Quyết định quy định: “Thành viên Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia được bồi dưỡng 1.800.000 đồng/người/tháng”
Số tiền bồi dưỡng phải trả cho thành viên Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia theo Dự thảo Quyết định là:

1.800.000 đồng/người/tháng *12 tháng*15 người = 324.000.000 đồng

Khoản 2 Điều 2 Dự thảo Quyết định quy định: “Điều tra viên vụ việc cạnh tranh được bồi dưỡng 120.000 đồng/người/tháng”
Số tiền bồi dưỡng phải trả cho điều tra viên vụ việc cạnh tranh theo Dự thảo Quyết định là:

120.000 đồng/người/tháng *12 tháng*15 người = 21.600.000 đồng

Như vậy, sau khi áp dụng dự thảo Quyết định, số chi phí phải trả dự kiến tăng thêm 111.600.000 đồng (Một trăm mười một triệu sáu trăm nghìn đồng).

II. CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI NGƯỜI TIẾN HÀNH TỐ TỤNG CẠNH TRANH, NGƯỜI GIÁM ĐỊNH, NGƯỜI PHIÊN DỊCH, NGƯỜI LÀM CHỨNG TẠI PHIÊN ĐIỀU TRẦN

Trên thực tiễn, mỗi vụ việc cạnh tranh sẽ tổ chức phiên điều trần và phiên điều trần này có thể diễn ra từ 3 đến 5 ngày.

Cơ quan chủ trì soạn thảo dự kiến phương án phiên điều trần diễn ra trong 3 ngày, chi phí cụ thể như sau:

1. Số kinh phí dùng để bồi dưỡng cho những người tiến hành và tham gia tố tụng cạnh tranh tại phiên điều trần theo mức quy định tại Quyết định 35/2016/QĐ-TTg là:

-  Bồi dưỡng cho chủ tọa phiên điều trần: 150.000 đồng/người/ngày*3 ngày= 450.000 đồng;

-  Bồi dưỡng cho thành viên Hội đồng xử lý vụ việc, điều tra viên tham gia phiên điều trần: 100.000 đồng/người/ngày*3 ngày *7 người = 2.100.000 đồng;

- Bồi dưỡng cho người giám định được Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh mời (nếu có): 100.000 đ/người/ngày *3 ngày * 3 người = 900.000 đồng;

- Bồi dưỡng cho người phiên dịch được Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh mời đến theo quy định về chi phí dịch thuật trong chế độ chi tiếp đón khách nước ngoài và chi tiêu tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam (nếu có);

- Bồi dưỡng cho người làm chứng được Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh triệu tập đến phiên điều trần: 100.000 đ/người/ngày*3 ngày* 3 người = 900.000 đồng.

Tổng cộng mức bồi dưỡng cho 01 phiên điều trần kéo dài 3 ngày của Hội đồng Cạnh tranh là: 4.350.000 đồng.

2. Theo quy định tại Dự thảo Quyết định, số tiền dự kiến chi cho 1 phiên điều trần xử lý vụ việc cạnh tranh là:

- Bồi dưỡng cho chủ tịch Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh: 150.000 đồng/ngày *3 ngày = 450.000 đồng;

- Bồi dưỡng cho thành viên Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh, điều tra viên tham gia phiên điều trần, thư ký phiên điều trần: 100.000 đồng/ngày * 3 ngày * 10 người = 3.000.000 đồng;

- Bồi dưỡng cho người giám định được Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh mời: 100.000 đồng/ngày * 3 ngày *3 người = 900.000 đồng;

- Bồi dưỡng cho người phiên dịch được Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh mời đến theo quy định về chi phí dịch thuật trong chế độ chi tiếp đón khách nước ngoài và chi tiêu tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam (nếu có);

- Bồi dưỡng cho người làm chứng được Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh triệu tập đến phiên điều trần: 100.000 đ/người/ngày*3 ngày* 3 người = 900.000 đồng.


Tổng số tiền dự kiến chi trả cho 1 phiên điều trần kéo dài 3 ngày là: 5.250.000 đồng.


Như vậy, so với chế độ bồi dưỡng quy định tại Quyết định số 35/2016/QĐ-TTg, nếu áp dụng mức bồi dưỡng như dự thảo Quyết định này, số tiền chi bồi dưỡng cho 01 phiên điều trần xử lý vụ việc cạnh tranh tăng thêm không đáng kể, 900.000 đồng (Chín trăm nghìn đồng).

III. CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI ĐIỀU TRA VIÊN, NGƯỜI GIÁM ĐỊNH, NGƯỜI PHIÊN DỊCH, NGƯỜI LÀM CHỨNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐIỀU TRA VỤ VIỆC CẠNH TRANH


Đây là một điểm mới của Dự thảo Quyết định so với Quyết định số 35/2016/QĐ-TTg. Trong một vụ việc cạnh tranh, số lượng điều tra viên vụ việc cạnh tranh được phân công khoảng từ 3 tới 5 người. 
Theo quy định tại Điều 81 Luật Cạnh tranh, thời hạn điều tra vụ việc cạnh tranh được quy định như sau:
· Thời hạn điều tra vụ việc hạn chế cạnh tranh là 09 tháng kể từ ngày ra quyết định điều tra; đối với vụ việc phức tạp thì được gia hạn một lần nhưng không quá 03 tháng.
· Thời hạn điều tra vụ việc vi phạm quy định về tập trung kinh tế là 90 ngày kể từ ngày ra quyết định điều tra; đối với vụ việc phức tạp thì được gia hạn một lần nhưng không quá 60 ngày.
· Thời hạn điều tra vụ việc cạnh tranh không lành mạnh là 60 ngày kể từ ngày ra quyết định điều tra; đối với vụ việc phức tạp thì được gia hạn một lần nhưng không quá 45 ngày.
Như vậy, chi phí dự kiến bồi dưỡng cho điều tra viên trong quá trình điều tra vụ việc cạnh tranh được tính như sau: 
- Vụ việc hạn chế cạnh tranh:

80.000 đồng/người/tháng * 12 tháng (22 ngày làm việc/tháng) * 3 người = 63.360.000 đồng
- Vụ việc vi phạm quy định về tập trung kinh tế:
80.000.000 đồng/người/tháng * 150 ngày * 3 người = 36.000.000 đồng.
- Vụ việc cạnh tranh không lành mạnh: 
80.000.000 * 105 ngày * 3 người = 25.200.000 đồng.

IV. CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI NGƯỜI THAM GIA TỌA ĐÀM, HỌP XỬ LÝ VỤ VIỆC CẠNH TRANH, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ VỤ VIỆC VÀ THAM GIA TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH
Thông thường, từ khi có quyết định thành lập Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh đến khi ban hành quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, Hội đồng xử lý cần tiền hành 03 đến 04 cuộc họp để xem xét, đưa ra quyết định xử lý.

Trong trường hợp các bên khiếu nại một phần hoặc toàn bộ quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, Hội đồng giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh sẽ phải tổ chức trung bình 03 đến 04 cuộc họp để giải quyết khiếu nại Quyết định giải quyết xử lý vụ việc cạnh tranh. 

Khi một hoặc các bên không đồng ý với với quyết định giải quyết khiếu nại có quyền khởi kiện một phần hoặc toàn bộ nội dung của quyết định giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh tại Tòa án có thẩm quyền theo quy định của Luật Tố tụng hành chính. Trường hợp Tòa án thụ lý đơn khởi kiện, Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cử thành viên Ủy ban tham gia tố tụng hành chính.
1. Theo Quyết định 35/2016/QĐ-TTg, số kinh phí dự kiến bồi dưỡng cho người tham gia tọa đàm, họp xử lý vụ việc cạnh tranh, họp giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc và tham gia tố tụng hành chính như sau:

Tọa đàm, họp xử lý vụ việc cạnh tranh: 03 cuộc

- Bồi dưỡng cho Chủ tọa: 150.000 đồng/ngày * 3 cuộc = 450.000 đồng;

- Bồi dưỡng cho thành viên Hội đồng xử lý vụ việc: 100.000 đồng/ngày *3 ngày * 4 người = 1.200.000 đồng;

- Bồi dưỡng khách mời và những người tham gia tố tụng cạnh tranh: 100.000 đồng/ngày *3 ngày* 3 người = 900.000 đồng.

Tổng số kinh phí bồi dưỡng cho các cuộc họp của Hội đồng xử lý vụ việc là: 2.550.000 đồng.

Họp giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh: 03 cuộc
- Bồi dưỡng cho Chủ tọa: 150.000 đồng/ngày * 3 cuộc = 450.000 đồng;

- Bồi dưỡng cho thành viên Hội đồng giải quyết khiếu nại: 100.000 đồng/ngày *3 ngày * 10 người = 3.000.000 đồng;

- Bồi dưỡng khách mời và những người tham gia tố tụng cạnh tranh: 100.000 đồng/ngày *3 ngày* 3 người = 900.000 đồng.

Tổng số kinh phí dùng để cho các cuộc họp của Hội đồng xử lý vụ việc là: 4.350.000 đồng.

Như vậy tổng số kinh phí dự kiến bồi dưỡng cho người tham gia tọa đàm, họp xử lý vụ việc cạnh tranh và họp giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc theo Quyết định 35/2016/QĐ-TTg là 6.900.000 đồng

2. Với mức bồi dưỡng quy định như trong Dự thảo Quyết định, số kinh phí dự kiến cho người tham gia tọa đàm, họp xử lý vụ việc cạnh tranh, giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc và tham gia tố tụng hành chính như sau:
Tọa đàm, họp xử lý vụ việc cạnh tranh: 03 cuộc

- Bồi dưỡng cho Chủ tịch Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh: 150.000 đồng/ngày * 3 cuộc = 450.000 đồng;

- Bồi dưỡng cho thành viên Hội đồng xử lý vụ việc: 100.000 đồng/ngày *3 ngày * 4 người = 1.200.000 đồng;

- Bồi dưỡng cho thành viên Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh có báo cáo phân tích vụ việc phục vụ cuộc họp xử lý vụ việc: 4.800.000 đồng/báo cáo;
- Bồi dưỡng cho thành viên Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh có ý kiến bằng văn bản chỉnh lý hoàn thiện Quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh của Hội đồng xử lý vụ việc: 900.000 đồng/văn bản/lần chỉnh lý.
Tổng số kinh phí bồi dưỡng cho các cuộc họp của Hội đồng xử lý vụ việc là: 7.350.000 đồng.

Họp giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh: 03 cuộc
- Bồi dưỡng cho thành viên Hội đồng giải quyết khiếu nại: 100.000 đồng/ngày *3 ngày * 10 người = 3.000.000 đồng;

- Bồi dưỡng cho thành viên Hội đồng giải quyết khiếu nại có báo cáo phân tích vụ việc phục vụ cuộc họp giải quyết khiếu nại: 4.800.000 đồng/báo cáo;
- Bồi dưỡng cho thành viên Hội đồng giải quyết khiếu nại có văn bản chỉnh lý hoàn thiện Quyết định giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh: 900.000 đồng/văn bản/lần chỉnh lý.
Tổng số kinh phí bồi dưỡng cho các cuộc họp của Hội đồng giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh là: 8.700.000 đồng.
Tham gia tố tụng hành chính

Dự kiến chi phí bồi dưỡng cho thành viên Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia được cử tham gia tố tụng hành chính là: 150.000 đồng/người/ngày * 3 ngày = 450.000 đồng
Tổng số kinh phí dự kiến bồi dưỡng cho người tham gia tọa đàm, họp xử lý vụ việc cạnh tranh, giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc và tham gia tố tụng hành chính là: 16.500.000 đồng


Như vậy, so với chế độ bồi dưỡng quy định tại Quyết định số 35/2016/QĐ-TTg, nếu áp dụng mức bồi dưỡng như dự thảo Quyết định này, số tiền chi bồi dưỡng cho người tham gia tọa đàm, họp xử lý vụ việc cạnh tranh, giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc và tham gia tố tụng hành chính tăng thêm 9.600.000 đồng (Chín triệu sáu trăm nghìn đồng).
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